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ỦY BAN THẨM PHÁN 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI 

 

Thành phần Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao gồm có: 

Chủ tọa phiên tòa:  Bà Trần Thị Thu Hiền. 

Các thành viên:  - Ông Trần Văn Tuân. 

                          - Ông Ngô Hồng Phúc. 

Thư ký phiên toà: Bà Hoàng Thị Thu Thảo - Thư ký Toà án. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội tham gia phiên tòa: 

Bà Vũ Thị Xoan - Kiểm sát viên. 

Ngày 24 tháng 11 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội xét 

xử giám đốc thẩm vụ án về “Hôn nhân và gia đình” giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Bà Đỗ Thị S, sinh năm 1953; cư trú tại: Thôn VHT, xã TH, 

huyện TT, tỉnh TB. 

- Bị đơn: Ông Nguyễn Quang V, sinh năm 1949; cư trú tại: Thôn VHT, xã 

TH, huyện TT, tỉnh TB. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

1. Chị Nguyễn Thị N, sinh năm 1978; cư trú tại: Thôn B, xã TH1, huyện TT, 

tỉnh TB. 

2. Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện TT, tỉnh TB; Địa chỉ: 

Khu 5, thị trấn D, huyện TT, tỉnh TB.. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 



Theo đơn khởi kiện đề ngày 15/12/2012 và các lời khai tại Tòa án, nguyên 

đơn là Bà Đỗ Thị S trình bày: 

Bà kết hôn với Ông Nguyễn Quang V có đăng ký kết hôn ngày 20/7/1984 tại 

Ủy ban nhân dân xã TH, huyện TT, tỉnh TB. Trong quá trình chung sống vợ chồng 

thường xảy ra mâu thuẫn. Vợ chồng sống ly thân từ năm 2010. Nay bà không còn 

tình cảm nên yêu cầu Tòa án giải quyết cho ly hôn với ông V. 

Về con chung: Vợ chồng có 04 con chung là Nguyễn Thị H, sinh năm 1985; 

Nguyễn Vĩnh L, sinh năm 1986; Nguyễn Thị H2, sinh năm 1989; Nguyễn Vĩnh P, 

sinh năm 1992. Các con đều đã trưởng thành nên không yêu cầu Tòa án giải quyết. 

Về tài sản chung:  

- Diện tích 366,9m
2
 đất ở tại thửa số 234, tờ bản đồ 07 tại thôn HT, xã TH, 

huyện TT, tỉnh TB. Trên đất có một ngôi nhà 02 tầng cùng công trình phụ.  

- Diện tích 97m
2
 đất ở tại thửa 355, tờ bản đồ 02 tại thôn TR, xã TH1, huyện 

TT, tỉnh  TB đã được Ủy ban nhân dân huyện TT  cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất số AH 337998 ngày 29/7/2009. 

- Số tiền đãi ngộ cho con thương binh học đại học từ tháng 6/2010 đến tháng 

9/2012 là 68.916.000 đồng ông V nhận.  

Đề nghị Tòa án chia đôi phần tài sản chung nêu trên. 

Về nợ chung: Nợ Ngân hàng chính sách xã hội - Phòng giao dịch Ngân hàng 

chính sách xã hội huyện TT , tỉnh TB số tiền 75.000.000 đồng nợ gốc; nợ lãi là 

13.218.636 đồng. Tổng là 88.218.636 đồng. Hai bên có trách nhiệm cùng trả. 

Bị đơn là Ông Nguyễn Quang V trình bày: 

Ông thống nhất với lời khai của bà S về thời gian, điều kiện kết hôn, ly thân 

và con chung. Nay bà S yêu cầu ly hôn thì ông cũng nhất trí. 

Về tài sản chung:  

- Diện tích 366,9m
2
 đất và nhà ở tại thửa số 234, tờ bản đồ 07 tại thôn HT, 

xã TH của Nhà nước cấp riêng cho ông từ năm 1984 là đối tượng chính sách, 

nguồn gốc tiền làm nhà là từ tiền trợ cấp thương tật của ông, bà S không có đóng 

góp gì. Nếu ly hôn ông nhận sử dụng và sở hữu toàn bộ khối tài sản này và thanh 

toán cho bà S 30% giá trị. 

- Diện tích 97m
2
 đất ở thuộc thửa 355, tờ bản đồ 02 tại thôn TR đã được cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên 02 vợ chồng. Ông đề nghị chia theo 



công sức đóng góp, ông được 70%, bà S hưởng 30%. Bên nào nhận tài sản thì phải 

thanh toán giá trị. 

- Số tiền đãi ngộ cho con thương binh học đại học từ tháng 6/2010 đến tháng 

9/2012 là 68.916.000 đồng không phải là tài sản chung, mà là của các con được 

hưởng, ông đã lĩnh hộ các con, trong quá trình học tập và xin việc cho các con đã 

chi tiêu hết. Ông không chấp nhận yêu cầu này của bà S. 

Về nợ chung: 

Nợ ngân hàng chính sách xã hội - Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã 

hội huyện TT, tỉnh TB số tiền như bà S trình bày; nợ chị Nguyễn Thị N 20.000.000 

đồng và 07 chỉ vàng vay cho các con ăn học và xin việc cho con. Ông yêu cầu bà S 

có trách nhiệm trả một nửa. 

Ngoài ra, số tiền chi phí cho các con ăn học hết 97.000.000 đồng. Ông yêu 

cầu bà S có trách nhiệm trả một nửa.  

- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: 

Chị Nguyễn Thị N trình bày: Việc vay tiền và vàng của ông V không liên 

quan đến bà S. Chị không yêu cầu Tòa án giải quyết trong vụ án này, khi cần thiết 

chị sẽ khởi kiện ông V bằng vụ án khác. 

Đại diện Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện TT , tỉnh TB 

trình bày: Tính đến ngày 28/2/2013 tổng số nợ của vợ chồng ông V, bà S cả gốc và 

lãi là 88.218.636 đồng. Trong đó nợ gốc là 75.000.000 đồng, còn lại là nợ lãi vay. 

Tại Bản án hôn nhân và gia đình sơ thẩm số 07/2013/HNGĐ-ST ngày 

25/02/2013, Tòa án nhân dân huyện TT, tỉnh TB quyết định: 

Công nhận thuận tình ly hôn giữa bà S và ông V; con chung đã trưởng thành 

nên không giải quyết. 

Về tài sản: 

Giao cho bà S sử dụng 97m
2
 đất tại thửa 355, tờ bản đồ 02 tại thôn TR, xã 

TH1, huyện TT, tỉnh  TB (đã được Ủy ban nhân dân huyện TT  cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất số AH337998 ngày 29/7/2009), trị giá 140.000.000 đồng.  

Giao cho ông V được sử dụng 366,9m
2
 đất ở và đất lâu năm khác tại thửa số 

234, tờ bản đồ 07 tại thôn HT, xã TH, huyện TT, tỉnh TB. Phía Đông (Mặt đường) 

dài 11,17m giáp đường 65; phía Tây giáp ao của Ủy ban nhân dân xã TH dài 

11,17m; phía Nam giáp hộ ông Lê Đ dài 32,50m; phía Bắc giáp hộ ông G dài 



33,63m và sở hữu một ngôi  nhà 02 tầng cùng công trình phụ làm trên đất. Tổng trị 

giá 846.962.800 đồng.  

Ông V có nghĩa vụ trả nợ cho Phòng giao dịch - Ngân hàng chính sách xã 

hội huyện TT  số tiền 88.218.636 đồng (gồm 75.000.000 đồng tiền gốc và tiền lãi 

tính đến ngày 28/02/2013 là 13.218.636 đồng) và phải có nghĩa vụ thanh toán 

chênh lệch tài sản cho bà S là 185.612.449 đồng. 

Ngoài ra, Tòa án còn quyết định về án phí và quyền kháng cáo của các 

đương sự. 

Sau khi xét xử sơ thẩm, cả ông V và bà S đều có đơn kháng cáo toàn bộ bản 

án sơ thẩm. 

Tại Bản án hôn nhân gia đình phúc thẩm số 14/2013/HNGĐ-PT ngày 

16/8/2013, Tòa án nhân dân tỉnh TB quyết định:  

“ Sửa phần quan hệ tài sản của bản án sơ thẩm số 07/2013/HNGĐ-ST ngày 

25 tháng 02 năm 2013 của Tòa án nhân dân huyện TT, cụ thể như sau: 

Về  quan hệ tài sản: 

Chia cho Bà Đỗ Thị S sử dụng 163,7m
2
 tại thửa đất 234, tờ bản đồ số 07 tại 

thôn VHT, xã TH, huyện TT, tỉnh TB. 

- Phía Đông (mặt đường 65) dài 5m, 

- Phía Tây giáp ao của UBND xã TH dài 5m; 

- Phía Nam giáp hộ ông Lê Đ dài 32,5m; 

- Phía Bắc giáp phần đất còn lại chia cho ông V dài 33,m 

Trị giá 458.360.000 đồng. 

Chia cho Ông Nguyễn Quang V được sử dụng 205,5m
2
 đất còn lại tại thửa 

đất 234, tờ bản đồ số 07 tại thôn VHT, xã TH, huyện TT, tỉnh TB. 

- Phía Đông (mặt đường 65) dài 6,17m; 

- Phía Tây giáp ao của UBND xã TH dài 6,17m; 

- Phía Nam giáp phần đất chia cho bà S dài 33,0 m; 

- Phía Bắc giáp hộ ông G dài 33,63m và sở hữu một ngôi nhà hai tầng cùng 

công trình phụ làm trên đất được chia.  



Chia cho ông V sử dụng 97m
2
 đất tại thửa đất 355, tờ bản đồ số 02 tại thôn 

TR, xã TH2, huyện TT, tỉnh TB đã được Ủy ban nhân dân huyện TT cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất số AH 337998 ngày 29/7/2009.  

Tổng trị giá là 776.117.493 đồng. 

Giao cho ông V phải có nghĩa vụ trả nợ cho Phòng giao dịch - Ngân hàng 

chính sách xã hội huyện TT số tiền 90.329.000 đồng (Gốc 75.000.000 đồng + lãi 

tính đến 16/8/2013). 

Ngoài ra, Tòa án còn quyết định về án phí. 

Sau khi xét xử phúc thẩm, bà S, ông V đều có đơn đề nghị giám đốc thẩm 

đối với bản án phúc thẩm nêu trên về phần chia tài sản chung.  

Tại Quyết định số 11/2017/KN-HNGĐ ngày 21/8/2017, Chánh án Tòa án 

nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã kháng nghị Bản án hôn nhân và gia đình phúc thẩm 

số 14/2013/HNGĐ-PT ngày 16/8/2013 của Tòa án nhân dân tỉnh TB; đề nghị Ủy 

ban Thẩm phán Toà án nhân dân cấp cao tại Hà Nội xét xử giám đốc thẩm theo 

hướng huỷ phần chia tài sản chung của Bản án hôn nhân và gia đình phúc thẩm số 

14/2013/HNGĐ-PT ngày 16/8/2013 của Tòa án nhân dân tỉnh TB; giao hồ sơ vụ án 

cho Tòa án nhân dân tỉnh TB xét xử phúc thẩm lại theo đúng quy định của pháp 

luật. 

Tại phiên toà giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà 

Nội đề nghị Ủy ban Thẩm phán Toà án nhân dân cấp cao tại Hà Nội chấp nhận 

Kháng nghị giám đốc thẩm của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
 
 

[1]Về thời hạn giám đốc thẩm: Sau khi xét xử phúc thẩm, trong thời hạn 01 

năm, bà S gửi đơn đến Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị xem xét theo thủ tục 

giám đốc thẩm đối với bản án phúc thẩm nêu trên về phần chia tài sản chung. Viện 

kiểm sát nhân dân tối cao thông báo trả lời không có căn cứ để chấp nhận các yêu 

cầu của bà tại Thông báo số 817/TB-VKSTC-V5 ngày 20/11/2014 nhưng ông V, 

bà S tiếp tục khiếu nại đến Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội nên theo quy định 

tại điểm a, khoản 2 Điều 334 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 thì thời hạn 

xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm đối với Bản án phúc thẩm nêu trên là 5 năm. 

[2]Về định giá nhà, công trình vật kiến trúc và đất tranh chấp: Biên bản 

định giá ngày 21/9/2012 của Tòa án nhân dân huyện TT , các bên đương sự thống 

nhất thỏa thuận mảnh đất 366,9m
2
 thửa đất số 234, tờ bản đồ số 07 tại thôn VHT, 



xã TH, huyện TT, tỉnh TB có giá 2.000.000 đồng/m
2
, mảnh đất 97m

2
 tờ bản đồ 02 

tại thôn TR, xã TH2 có giá trị 140.000.000 đồng. Thỏa thuận về giá đất của các 

đương sự được Hội đồng định giá căn cứ Quyết định số 2907/2010/QĐ-UBND 

ngày 30/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh TB, trên cơ sở tham khảo giá thực tế tại 

địa phương để ghi nhận tại Biên bản định giá ngày 21/9/2012 là có căn cứ vững 

chắc, phù hợp quy định của pháp luật. 

Hội đồng định giá áp dụng đơn giá bồi thường các loại nhà, công trình xây 

dựng phục vụ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh TB được 

ban hành kèm theo Quyết định 01/2010/QĐ-UBND ngày 25/01/2010 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh TB để xác định loại nhà, giá trị của công trình xây dựng trên diện 

tích đất 366,9m
2
 thuộc thửa số 234, tờ bản đồ số 07 có tổng giá trị 113.162.800 

đồng là có căn cứ. 

Tại cấp phúc thẩm, bà S thay đổi ý kiến, đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm định 

giá lại tài sản tranh chấp.  

Biên bản định giá ngày 21/6/2013 của Hội đồng định giá cấp phúc thẩm xác 

định diện tích đất 366,9m
2
 thuộc thửa số 234, tờ bản đồ số 07 có giá 2.800.000 

đồng/m
2
, diện tích đất 97m

2
 tờ bản đồ 02 tại thôn TR, xã TH2 có giá trị 70.000.000 

đồng; giá trị của công trình xây dựng trên diện tích đất 366,9m
2
 thuộc thửa số 234, 

tờ bản đồ số 07 có tổng giá trị 125.542.493 đồng nhưng chỉ căn cứ vào “giá chuyển 

nhượng đất tại thôn TR cách đây một tháng do Ủy ban nhân dân xã TH2 cung cấp” 

và “có xem xét đến đặc điểm của đất là đất ao phải có chi phí san lấp” mà không 

có căn cứ pháp luật để xác định giá đất và tài sản trên đất là không đủ độ tin cậy, 

không có căn cứ vững chắc. 

Diện tích đất 366,9m
2
 thuộc thửa số 234, tờ bản đồ số 07 các đương sự đều 

xác nhận gồm đất ở và đất lâu năm khác nhưng Hội đồng định giá cấp sơ thẩm và 

cấp phúc thẩm chưa làm rõ vị trí, diện tích và giá của từng loại đất để có cơ sở xác 

định tổng giá trị của thửa đất cũng như giá trị theo phần khi phân chia. 

[3]Về xác định tài sản chung của vợ chồng: Ông V và bà S đều thừa nhận 

diện tích đất 366,9m
2
 thuộc thửa số 234, tờ bản đồ số 07 được Nhà nước cấp cho 

ông V là đối tượng chính sách (thương binh) và giao đất vào tháng 10/1984, đất 

cấp không thu tiền sử dụng đất. Ông V và bà S kết hôn ngày 20/7/1984, đây là thời 

kỳ thực hiện Quyết định số 201-CP ngày 01/7/1980 của Hội đồng Chính phủ về 

chính sách quản lý đất đai của Nhà nước trước khi có Luật Đất đai 1987 và theo 

quy định tại điều 15 Luật Hôn nhân và gia đình 1959 “Vợ và chồng đều có quyền sở 

hữu, hưởng thụ và sử dụng ngang nhau đối với tài sản có trước và sau khi cưới”, 

luật không quy định có tài sản riêng. Quá trình giải quyết vụ án ông V cũng đồng ý 



chia đối với diện tích đất này, ông đề nghị được nhận sử dụng và sở hữu toàn bộ 

khối tài sản này và thanh toán cho bà S 30% giá trị nên Tòa án phúc thẩm xác định 

đây là tài sản chung của vợ chồng là có căn cứ. 

Còn diện tích 97m
2
 đất ở tại thửa 355, tờ bản đồ 02 tại thôn TR, xã TH2 đã 

được Ủy ban nhân dân huyện TT cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AH 

337998 ngày 29/7/2009 mang tên vợ chồng ông V, bà S nên Tòa án cấp phúc thẩm 

xác định đây là tài sản chung của vợ chồng là phù hợp quy định tại khoản 1 Điều 

27 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 “...Quyền sử dụng đất mà vợ chồng có 

được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng”. 

[4]Về chia tài sản chung: Khi ly hôn, việc chia tài sản sẽ căn cứ vào sự đóng 

góp về công sức của mỗi bên vào tình hình tài sản và tình trạng cụ thể của gia 

đình. Ông V, bà S đều xác định 366,9m
2
 đất tại thôn VHT, xã TH được Nhà nước 

cấp cho đối tượng chính sách là ông V, không thu tiền cấp đất, ông có việc làm và 

thu nhập ổn định, có nhiều đóng góp vào vào việc tạo lập, duy trì và phát triển toàn 

bộ khối tài sản chung nên Tòa án cấp phúc thẩm quyết định chia cho ông V phần 

tài sản có tổng giá trị lớn hơn phần chia cho bà S là phù hợp. 

Tuy nhiên, Tòa án cấp phúc thẩm chia 366,9m
2
 đất tại thửa 234, tờ bản đồ 

số 07 cho bà S 163,7m
2
 đất, ông V 205,5m

2
 đất là không phù hợp vì toàn bộ diện 

tích đất trên được Nhà nước cấp cho ông V theo diện chính sách đãi ngộ thương 

binh nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nếu chia một phần 

đất cho bà S không thuộc đối tượng chính sách sẽ vướng mắc khi tiến hành thủ tục 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà. Mặt khác, ngôi nhà được xây dựng 

bằng vữa vôi từ năm 1984 đến nay nếu cắt bỏ để giao đất thì mất đối trọng, có khả 

năng gây tình trạng lún nứt hư hỏng, thiệt hại tài sản của đương sự. 

Hiện nay, ông V đang quản lý sử dụng nhà và đất tại thửa 234, tờ bản đồ số 

07 còn bà S đang thuê nhà ở (theo nội dung đơn của bà). Ông, bà có 02 thửa đất 

độc lập nên cần xem xét để chia cho mỗi bên sử dụng một thửa nhằm đảm bảo 

quyền lợi cũng như sự ổn định cuộc sống cho các đương sự. Cần giải quyết việc 

chia tài sản chung của vợ chồng theo hướng giao cho ông V sử dụng và sở hữu 

toàn bộ nhà và 366,9m
2
 đất tại thửa 234, tờ bản đồ số 07; giao cho bà S 97m

2
 đất ở 

tại thửa 355, tờ bản đồ 02 và thanh toán giá trị chênh lệch tài sản cho nhau để các 

bên ổn định cuộc sống. 

[5]Ngoài ra, khi giao cho các đương sự quyền sử dụng đất, Tòa án không 

tuyên về quyền và nghĩa vụ của người được giao đất được liên hệ với cơ quan chức 

năng để tiến hành các thủ tục xác lập quyền sử dụng đất theo quy định của pháp 



luật đất đai là chưa giải quyết triệt để vụ án, không bảo đảm quyền, lợi ích hợp 

pháp của các đương sự. 

Vì các lẽ trên;   

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 337, Điều 342, khoản 3 Điều 343, Điều 

345 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. 

1. Chấp nhận Kháng nghị giám đốc thẩm số 11/2017/KN-HNGĐ ngày 

21/8/2017 của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội. 

2. Hủy phần chia tài sản chung của Bản án hôn nhân gia đình phúc thẩm số 

14/2013/HNGĐ-PT ngày 16/8/2013 của Tòa án nhân dân tỉnh TB đối với vụ án 

“Hôn nhân và gia đình” giữa nguyên đơn là Bà Đỗ Thị S với bị đơn là Ông 

Nguyễn Quang V; người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là chị Nguyễn Thị N 

và Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện TT , tỉnh TB. 

3. Giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân Thái Bình xét xử lại theo thủ tục 

phúc thẩm đúng quy định của pháp luật. 

 

Nơi nhận:
 
 

- Chánh án TANDCC tại Hà Nội (để báo cáo); 
- VKSNDCC tại Hà Nội (để biết);                                                       
- TAND tỉnh Thái Bình (02 bản, kèm hồ sơ vụ án); 
- TAND huyện Thái Thụy , tỉnh Thái Bình; 
 - Chi cục THADS huyện Thái Thụy , tỉnh Thái Bình; 
- Các đương sự; 
- Lưu: VT,  Phòng HCTP, Phòng GĐKTIII,  
  HSGĐT.                          

   TM. ỦY BAN THẨM PHÁN 

   CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

 

 

 

 

 

                  Trần Thị Thu Hiền  

 

 

 

 

 

 
 


